
STT Tên Trung Tâm Địa Chỉ

1 NGUYỄN KIM HẢI PHÒNG
Số 104 Lương Khánh Thiện, P. Lương Khánh Thiện, 

Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng

2 NGUYỄN KIM QUI NHƠN

Shop 10-14 TTTM Big C Quy Nhơn, KĐT Xanh 

Vũng Chua, P.Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, T.Bình 

Định,

3 NGUYỄN KIMNHA TRANG
Lô số 4, Đường 19/5, KĐT Vĩnh Điềm Trung, X. 

Vĩnh Hiệp, Tp Nha Trang, Khánh Hòa, 

4 NGUYỄN KIM BÀ RỊA
190A Cách Mạng Tháng Tám, P. Long Hương, TP. Bà 

Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

5 NGUYỄN KIM THUẬN AN
Số 26 Gia Long, Tổ 7, KP. Hòa Long, P. Lái Thiêu, 

TX Thuận An, T. Bình Dương

6 NGUYỄN KIM ĐÀ NẴNG
46 Điện Biên Phủ - Phường Chính Gián - Quận Thanh 

Khê - TP. Đà Nẵng - Việt Nam

7 NGUYỄN KIM ĐÀ LẠT
Shop 14 + 15, TTTM Big C, Phường 10, TP. Đà Lạt, 

Lâm Đồng

8 NGUYỄN KIM LONG BIÊN 
309 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long 

Biên, Tp Hầ Nội

9 NGUYỄN KIM TRÀ VINH
560B Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Thành Phố 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

10 NGUYỄN KIM TRƯỜNG CHINH 1/1 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

11 NGUYỄN KIM QUẬN 7
10-10A Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh

12 NGUYỄN KIM QUẬN 12
312 - 314 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới, Quận 12, 

TP. HCM

13 NGUYỄN KIM CỦ CHI
73 đường Tỉnh Lộ 8, KP1, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi, 

Tp.HCM

14 NGUYỄN KIM SÀI GÒN
63-65-67 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, 

TP.HCM

15 NGUYỄN KIM QUANG TRUNG
855 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ 

Chí Minh

16 NGUYỄN KIM THÁI NGUYÊN
282A Lương Ngọc Quyến, P. Quang Trung, TP. Thái 

Nguyên, Thái Nguyên

17 NGUYỄN KIM TÂN BÌNH 79B Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM

18 NGUYỄN KIM BÌNH TÂN
34 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp. 

HCM.

19 NGUYỄN KIM THỦ ĐỨC
307-309, Võ Văn Ngân, Kp 5, P.Linh Chiểu, Q. Thủ 

Đức , TPHCM

20 NGUYỄN KIM PHÚ NHUẬN 216 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Phú Nhuận , TP.HCM

21 NGUYỄN KIM GÒ VẤP 3 Nguyễn Oanh , P.10, Q.Gò Vấp, TP HCM

22 NGUYỄN KIM QUẬN 2
378 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q. 2, 

Tp. HCM
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23 NGUYỄN KIM THANH HÓA 27-29 Lê Lợi, P.Lam Sơn, Tp Thanh Hóa

24 NGUYỄN KIM NAM ĐỊNH
Trung tâm thương mại siêu thị Thiên Trường, Xã Lộc 

Hòa, Tp.Nam Định, Tỉnh Nam Định

25 NGUYỄN KIM VŨNG TÀU
406 Lê Hồng Phong , P.Thắng Tam, TP Vũng Tàu- 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

26 NGUYỄN KIM KIÊN GIANG
575 A Nguyễn Trung Trực, P An Hòa, TP Rạch Giá, 

Kiên Giang

27 NGUYỄN KIM NGHỆ AN
Phú Nguyên Plaza, số 19, Cao Thắng, P. Hồng Sơn, 

Tp Vinh, Nghệ An

28 NGUYỄN KIM VINH Số 2, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

29 NGUYỄN KIM CẦN THƠ
Số 2 đường 30/4, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ

30 NGUYỄN KIM LONG XUYÊN
Số 01 Trần Hưng Đạo - Phường Mỹ Bình - TP Long 

Xuyên - An Giang

31 NGUYỄN KIM HUẾ
100 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Tp Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

32 NGUYỄN KIM CÀ MAU 1-2 Hùng Vương, P7, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

33 NGUYỄN KIM BUÔN MA THUỘT
01 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, TP Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

34 NGUYỄN KIM GIA LAI
Số 109 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai, Việt Nam

35 NGUYỄN KIM BÌNH DƯƠNG
01 Trần Hưng Đạo, P. Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

36 NGUYỄN KIM TRÀNG THI
10B Tràng Thi, P Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm , TP Hà 

Nội

37 NGUYỄN KIM BA ĐÌNH
17-19-21 Nguyễn Chí Thanh, P.Ngọc Khánh, Q Ba 

Đình, TP Hà Nội

38 NGUYỄN KIM HÀ ĐÔNG
Km 10, Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q Hà Đông, TP 

Hà Nội

39 NGUYỄN KIM TIỀN GIANG 212, Ấp Bắc KP3, P10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang

40 NGUYỄN KIM DĨ AN
TTTM Green Square, Quốc lộ 1K, P. Đông Hòa, TX 

Dĩ An, T. Bình Dương

41 NGUYỄN KIM HẠ LONG
Cột 5, Phường Hồng Hải, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

42 NGUYỄN KIM BẾN TRE
Số 336 A1 Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

43 NGUYỄN KIM QUẢNG NGÃI
Lý Thường Kiệt, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi (Dự 

kiến khai trương tháng 03/2020)

44 NGUYỄN KIM AEON TÂN PHÚ
Số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, P Sơn Kỳ, Q. Tân 

Phú, TP.HCM

45 NGUYỄN KIM ÂU CƠ 685 Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM

46 NGUYỄN KIM BẠC LIÊU
Số 109, đường Trần Huỳnh, Phường 7, TP. Bạc Liêu, 

Bạc Liêu


